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Trạm 

 

BĐ BĐ BĐ Cảnh  Mực nước lớn nhất thực đo Mực nước lớn nhất dự báo Xu 

I II III báo 28-06 29-06 30-06 01-07 02-07 03-07 04-07 05-07 thế 

Tân Châu* 3,50 4,00 4,50 0,00  - -  1,60 1,80 1,86 1,90 1,92 1,85 

 

Châu Đốc* 3,00 3,50 4,00 0,00  - -  1,60 1,70 1,75 1,78 1,80 1,75 

 

Cần Thơ* 1,70 1,80 1,90 0,00  - -  1,15 1,25 1,32 1,37 1,40 1,30 

 

Mỹ Thuận* 1,60 1,70 1,80 0,00  - -  1,09 1,15 1,17 1,19 1,20 1,12 
 

Mộc Hóa* 1,20 1,80 2,40 0,00  -  - -  -  -  -  -  -  -  

Xuân Tô 3,00 3,50 4,00 0,00     0,66 0,67 0,69 0,71 0,73 0,75   

Tri Tôn 2,00 2,40 2,80 0,00     0,67 0,69 0,73 0,75 0,76 0,76   

Vĩnh Nhuận         0,88 0,95 0,93 0,94 0,95 0,97 0,98 0,97 
  

Núi Sập         0,90 1,01 0,96 0,97 0,99 0,99 1,02 1,01 
  

Tân Hiệp 1,00 1,30 1,60 0,00  - -  0,54 0,56 0,57 0,55 0,56 0,54   

Vị Thanh          - -  0,47 0,48 0,49 0,51 0,50 0,48   

Tân Hồng         1,56 1,51 1,51 1,52 1,53 1,54 1,52 1,54   

Tân Hưng         0,89 0,87 0,86 0,93 0,91 0,93 0,94 0,95   

Tràm Chim         0,88 0,94 1,06 1,08 1,10 1,12 1,15 1,17   

Hưng Thạnh 1,50 2,00 2,50 0,00  -  - 0,72 0,74 0,76 0,78 0,79 0,79   

Kiên Bình         -   - 0,42 0,45 0,47 0,48 0,51 0,52   

Mỹ Hóa          - -  1,06 1,12 1,14 1,16 1,17 1,09   

      Ghi chú: *: Các trạm dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ;      Mực nước thấp hơn báo động lũ cấp I  

    +  Mưc nước nội đồng TGLX có xu thế tăng, dự báo đến ngày 5-7 tại Tri Tôn là 0,76 m. và Xuân Tô là 0,75 m. 

    +  Mực  nước trong vùng ĐTM diễn biến tăng, đến ngày 5-7 tại Tân Hồng đạt 1,54 m, tại Hưng Thạnh đạt 0,79 m 

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 7 năm 2016     

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM 


